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TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ CẢNH HỚN 

TỔ KHỐI NĂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

Quận 5, ngày 19  tháng 9  năm 2024 

                

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

 LỚP NĂM 

Năm học 2024-2025 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021của Bộ giáo 

dục và Đào tạo v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học; 

Căn cứ nội dung sách giáo khoa Chân trời sáng tạo sử dụng tại nhà trường thực hiện 

môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt,  

Căn cứ công văn 5025/SGDĐT-GDTH ngày 14/8/2024 của Sở GDĐT về hướng dẫn 

chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2024 – 2025; 

Căn cứ công văn 1099/KH-GDĐT ngày 13/9/2024 về hướng dẫn chuyên môn cấp 

Tiểu học năm học 2024 – 2025 của Phòng GDĐT Quận 5; 

Căn cứ Kế hoạch giáo dục nhà trường số 12/KH-LCH ngày 14/9/2024, Tổ chuyên 

môn khối 5 đề ra kế hoạch tổ chức dạy và học như sau:  

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

1. Giáo viên trong tổ: 

- Tổng số giáo viên: 4  giáo viên 

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: 4/4 giáo viên 

- Trình độ chuyên môn: 

•  Cử nhân sư phạm: 4/4 giáo viên                 

Số TT Họ và tên GV Trình 

độ VH 

Trình độ 

CM- NV 

Phụ trách lớp Ghi 

chú 

1 Ngô Tấn Tài 12/12 Đại học GVCN lớp 5/1  

2 Lưu Tuyết Bình 12/12 Đại học GVCN lớp 5/2  

3 Nguyễn Thị Thúy Mai 12/12 Đại học GVCN lớp 5/3  

4 Phạm Giám Tài 12/12  Đại học GVCN lớp 5/4  

 

2. Học sinh 

 

Lớp Tổng 

số HS 

Nữ Học bán 

trú 

TA tăng 

cường 

TA đề 

án 

Học 

tin học 

HS học 

hòa nhập 

5/1 33 14 33 33  33 1 

5/2 36 14 33 36  36 0 

5/3 26 12 22  26 26 0 

5/4 24 10 16  24 24 3 

Khối 119 50 104 69 50 119 4 
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3. Thuận lợi, khó khăn: 

a) Thuận lợi: 

- Tổ khối 5 luôn nhận được sự quan tâm của Ban Giám HIệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh 

các lớp, phụ huynh.  

- Giáo viên có ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà 

nước; thực hiện tốt các quy chế của ngành, của trường. Luôn học hỏi đồng nghiệp để nâng 

cao chuyên môn nghiệp vụ. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các thành viên đều 

nhiệt tình trong công tác giảng dạy, yêu nghề. Luôn đoàn kết và giúp đỡ nhau để hoàn thành 

công tác.   

- Học sinh khá đồng đều về độ tuổi. Trình độ nhận thức của học sinh tương đối đồng đều, ý 

thức thực hiện nội quy, nề nếp tốt. Mạnh dạn phát biểu xây dựng bài. 

b) Khó khăn:  

Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên thực hiện chương trình thay sách giáo khoa theo Chương 

trình GDPT 2018 đòi hỏi giáo viên phải nghiên cứu kĩ nội dung bài, chương trình. 

 Một số em không ở với cha mẹ phải ở với ông bà nội ngoại ít được sự quan tâm sâu sắc, 

thiếu thốn tình cảm của mẹ cha ... dẫn đến việc chuẩn bị bài, học bài chưa được tốt .  

- Còn một số em kĩ năng tính toán còn chậm, viết bài còn sai lỗi chính tả do chưa phân 

biệt đúng âm vần, dấu thanh. Khả năng giao tiếp cũng như sự tự tin của vài em hạn chế. 

- Các em học hòa nhập, tiếp thu bào ở mức tương đối. 

        c) Định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn: 

- Cùng với tập thể nhà trường xây dựng trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng, kỷ 

cương; nâng cao chất lượng giáo dục; tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội học tập, phát triển 

năng lực và phẩm chất, các em yêu thích đi học. 
- Sinh hoạt tổ chuyên môn tập trung trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, nghiên cứu, thảo 

luận bài học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong tổ. 
- Tăng cường sử dụng hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học, ứng dụng hợp lý công nghệ 

thông tin phù hợp với nội dung học và đối tượng học sinh. 
- Thực hiện nghiêm túc các quy định đánh giá học sinh tiểu học theo  Quy định đánh 

giá và xếp loại học sinh tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 

04 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

1. Môn học, môn Tiếng Việt (có phụ lục đính kèm) 

2. Môn học, môn Toán  (có phụ lục đính kèm) 

3. Môn học, môn Khoa học (có phụ lục đính kèm) 

4. Môn học, môn Lịch sử – địa lí(có phụ lục đính kèm) 

5. Môn học, môn Đạo đức (có phụ lục đính kèm) 

6. Môn học, môn Công nghệ (có phụ lục đính kèm) 

7. Môn học, môn Hoạt động trải nghiệm (có phụ lục đính kèm) 
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IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ trưởng (Khối trưởng).  

      - Xây dựng kế hoạch dạy học cho các môn học và hoạt động giáo dục. 

      - Triển khai các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện môn học. 

 - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn về nội dung, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức 

dạy học, phương tiện dạy học, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học theo Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018.  

- Cùng với Ban giám hiệu kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 

của giáo viên trong tổ đã được lãnh đạo phê duyệt. Không để xảy ra tình trạng bỏ 

buổi, bỏ tiết; không được đổi buổi hoặc thay đổi thời gian, thời lượng dạy học đã quy 

định trong kế hoạch dạy học khi chưa có sự đồng ý của hiệu trưởng. 

2. Giáo viên chủ nhiệm 

    - Xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục cho các môn học mình được phân công phụ 

trách. 

  - Điều chỉnh nội dung dạy học theo thực tế trong quá trình giảng dạy, tự chủ trong việc 

thực hiện chương trình. 

  - Tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu về Chương trình giáo dục phổ thông mới theo Thông tư 

32/2018/TT- BGDĐT. Xác định rõ những nội dung mới, những định hướng rõ ràng 

trong công tác dạy học tiếp cận năng lực, những mạch nội dung phẩm chất, năng lực 

cốt lõi và các năng lực đặc thù của từng môn học và hoạt động giáo dục. 

 - Căn cứ vào kế hoạch của trường, của tổ, mỗi cá nhân xây dựng cho mình Kế hoạch 

dạy học và kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục theo chương trình GDPT 2018. 

- Tham gia đầy đủ và có chất lượng các buổi tập huấn, SHCM, chủ động trao đổi các 

vấn đề CM nghiệp vụ thực hiện chương trình GDPT 2018. 

- Đánh giá thường xuyên và định kỳ theo quy định tại thông tư 27/2018/TT-BGDĐT  

- Giáo viên thực hiện việc xây dựng ma trận, ra đề kiểm tra định kỳ thống nhất trong tổ 

chuyên môn  

- Chịu trách nhiệm giảng dạy giáo dục theo sự phân công của Hiệu trưởng; chịu trách 

nhiệm về chất lượng của lớp của môn giảng dạy;  

     

Trên đây là Kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục năm học 2024- 

2025 của tổ khối 5. Đề nghị giáo viên có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng 

theo kế hoạch của tổ khối đã đề ra. Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với tình hình thực tế. 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Lưu Tuyết Bình 

         

 KT HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Thái Văn Phước 
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Phụ lục 2:  Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục Năm học 2024-2025 đối với khối lớp 5 

III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục 

1. Môn học, hoạt động giáo dục môn Tiếng Việt 

Thời lượng mỗi tiết 35 phút 

Số tiết: 7 tiết /1 tuần x 35 tuần = 245 tiết 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

(Những điều chỉnh về nội dung, thời 

lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích 

hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ 

chức…) theo CV 2345 ngày 7/6/2021 

 

 

 

Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

1 

Chủ điểm 

KHUNG 

TRỜI TUỔI 

THƠ 

Bài 1: Chiều dưới chân núi  

Đọc: Đọc: Chiều dưới chân núi  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

Tích hợp: BVMT bảo vệ cảnh quan 

thiên nhiên. 

QCN: GD ý thức trách nhiệm đối với 

môi trường sống, quyền được bảo vệ khỏi 

những tác động tiêu cực từ thiên tai, ô 

nhiễm môi trường. 

 

 

 

Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa    

Viết: Bài văn tả phong cảnh    

Bài 2: Quà tặng mùa hè  

Đọc: Đọc: Quà tặng mùa hè  

3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

QCN: GD quyền được tham gia các 

hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật phù hợp với lứa tuổi. 

 

Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ    

Viết: Quan sát, tìm ý cho bài văn tả phong cảnh  Quyền được tham gia bảo vệ môi  
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trường. 

2 

Bài 3: Tiếng gà trưa  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc:  

– Đọc Tiếng gà trưa 

– Đọc mở rộng:  

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Khung trời tuổi thơ 

Tích hợp: KNS: Giáo dục hs về thực 

hiện các công việc theo đúng giờ giấc. 

 

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa   

Viết: Lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh   

Bài 4: Rét ngọt  

Đọc: Đọc Rét ngọt 

3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

QCN: GD quyền được chăm sóc, yêu 

thương để phát triển lành mạnh về thể chất, 

trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu 

thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội. 

 

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa   

Viết: Viết đoạn mở bài cho bài văn tả phong cảnh   

3 

Bài 5: Quà sinh nhật  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc: Đọc Quà sinh nhật 

QCN: GD quyền được chăm sóc, yêu 

thương để phát triển lành mạnh về thể chất, 

trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu 

thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội. 

 

Luyện từ và câu: Từ đa nghĩa   

Viết: Viết đoạn văn cho bài văn tả phong cảnh   

Bài 6: Tiếng vườn  3 tiết/ Tích hợp: BVMT: Bảo vệ và chăm sóc  
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Đọc: Đọc Tiếng vườn 35 x 3 

= 105 phút 

cây xanh trong vườn. 

Nói và nghe: Giới thiệu một chương trình truyền 

hình hoặc một hoạt động dành cho thiếu nhi 

  

Viết: Viết đoạn kết bài cho bài văn tả phong cảnh   

4 

Bài 7: Chớm thu  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc:  

– Đọc Chớm thu 

– Đọc mở rộng: 

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Khung trời tuổi thơ 

  

Luyện từ và câu: Sử dụng từ điển   

Viết: Viết bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 1)   

Bài 8: Ban mai  

Đọc: Đọc Ban mai 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

  

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Tuổi thơ   

Viết: Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn tả 

phong cảnh 

  

5 

Chủ 

điểm 

CHỦ 

NHÂN 

TƯƠNG LAI 

Bài 1: Trạng nguyên nhỏ tuổi  
4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc: Đọc Trạng nguyên nhỏ tuổi 

QCN: GD quyền được giáo dục, học 

tập để phát triển tài năng, năng khiếu; quyền 

được bày tỏ ý kiến về một vấn đề trong đời 

sống. 
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Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đa nghĩa   

Viết: Luyện tập lập dàn ý cho bài văn tả phong 

cảnh 

  

Bài 2: Thư gửi các học sinh  

Đọc: Đọc Thư gửi các học sinh 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: GDKNS: siêng năng chăm 

chỉ học tập để góp phần xây dựng đất nước. 

 

Nói và nghe: Thảo luận về ích lợi của việc đọc 

sách 

Tích hợp: GDKNS GD hs biết lựa 

chọn sách đọc phù hợp với lứa tuổi 

 

Viết: Trả bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 1)   

6 

Bài 3: Nay em mười tuổi  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc:  

– Đọc Nay em mười tuổi 

– Đọc mở rộng: 

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Chủ nhân tương lai 

Tích hợp: Quyền trẻ em  

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đa nghĩa   

Viết: Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn tả 

phong cảnh 

  

Bài 4: Cậu bé say mê toán học  

Đọc: Đọc Cậu bé say mê toán học 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

  

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa và 

từ đa nghĩa 

  

Viết: Viết bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 2)   
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7 

Bài 5: Lớp học trên đường  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc: Đọc Lớp học trên đường 

Tích hợp: KNS: tinh thần say mê học 

tập, ham học hỏi. 

 

Luyện từ và câu: Viết hoa thể hiện sự tôn trọng 

đặc biệt 

  

Viết: Viết chương trình hoạt động   

Bài 6: Luật Trẻ em  

Đọc: Đọc Luật Trẻ em 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: GDPL: Quyền và bổn phận 

của trẻ em. 

 

Nói và nghe: Tranh luận theo chủ đề Bổn phận 

của trẻ em 

  

Viết: Luyện tập viết chương trình hoạt động   

8 

Bài 7: Bức tranh đồng quê  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc:  

– Đọc Bức tranh đồng quê 

– Đọc mở rộng:  

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Chủ nhân tương lai 

Tích hợp: BVMT: GD hs biết yêu 

cảnh đẹp thiên nhiên của quê hương, đất 

nước. 

 

Luyện từ và câu: Luyện tập sử dụng từ điển   

Viết: Trả bài văn tả phong cảnh (Bài viết số 2)   

Bài 8: Lễ ra mắt Hội Nhi đồng Cứu quốc  

Đọc: Đọc Lễ ra mắt Hội Nhi đồng Cứu quốc 

3 tiết/ 

35 x 3 

Tích hợp: ANQP GDHS Biết làm 

những việc làm cụ thể , phù hợp bản thân thể 

hiện tình yêu đất nước.. 
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Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân = 105 phút   

Viết: Viết báo cáo công việc   

9 

ÔN 

TẬP GIỮA 

HỌC KÌ I 

Tiết 1: Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu 

hỏi: Mùa cơm mới 

7 tiết/ 

35 x 7 

= 245 phút 

 

  

Tiết 2: Ôn luyện về từ đồng nghĩa   

Tiết 3: Ôn luyện về từ đa nghĩa, viết hoa thể hiện 

sự tôn trọng đặc biệt 

  

Tiết 4: Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn tả một 

cơn mưa 

  

Tiết 5: Ôn luyện viết: Viết chương trình cho 

một hoạt động do lớp em dự kiến tổ chức nhân 

ngày Nhà giáo Việt Nam 

  

Tiết 6 và Tiết 7:  

Đánh giá giữa học kì I 

Đọc: Đọc hiểu văn bản Những vai diễn thú vị 

Viết: 

– Viết bài văn tả một đêm trăng đẹp 

– Viết bài văn tả một cảnh đẹp sông nước (biển, 

hồ, sông, suối,...) mà em biết 

  

  

10 

Chủ 

điểm 

CHUN

G SỐNG 

YÊU 

Bài 1: Tết nhớ thương  
4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc: Đọc Tết nhớ thương 

Tích hợp: GD Truyền thống ý nghĩa 

Tết Cổ truyền của dân tộc 

 

Luyện từ và câu: Đại từ   
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THƯƠNG Viết: Luyện tập viết báo cáo công việc   

Bài 2: Mặn mòi vị muối Bạc Liêu  

Đọc: Đọc Mặn mòi vị muối Bạc Liêu 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: BVMTB:Giữ gìn môi 

trường biển luôn sạch đẹp. 

 

Nói và nghe: Giới thiệu về một làng nghề 

GD Quyền con người: 

Quyền được tiếp cận thông tin. 

 

Viết: Bài văn kể chuyện sáng tạo   

11 

Bài 3: Nụ cười mang tên mùa xuân  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc:  

– Đọc Nụ cười mang tên mùa xuân 

– Đọc mở rộng:  

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Chung sống yêu thương 

  

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô   

Viết: Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng 

tạo 

  

Bài 4: Mùa vừng  

Đọc: Mùa vừng 
3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

  

Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ   

Viết: Viết đoạn văn cho bài văn kể chuyện sáng tạo   

12 
Bài 5: Trước ngày Giáng sinh  4 tiết/ 

35 x 4 

  

Đọc: Đọc Trước ngày Giáng sinh   



11 

 

Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ = 140 phút   

Viết: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 

1) 

  

Bài 6: Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh  

Đọc: Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp GD TTHCM  

Nói và nghe: Thảo luận theo chủ đề Ý nghĩa của sự 

chia sẻ 

  

Viết: Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể 

chuyện sáng tạo 

  

13 

Bài 7: Về ngôi nhà đang xây  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc:  

– Đọc Về ngôi nhà đang xây 

– Đọc mở rộng:  

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Chung sống yêu thương 

  

Luyện từ và câu: Kết từ   

Viết: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 

1) 

  

Bài 8: Hãy lắng nghe  

Đọc: Hãy lắng nghe 
3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: BVMT Bảo vệ cảnh quan 

thiên nhiên, chim chóc... 

 

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Hạnh phúc 

GDKNS: Biết cách đem lại hạnh phúc 

cho bản thân và cho người khác phù hợp khả 

năng. 
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Viết: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 

2) 

  

14 

Chủ 

điểm 

CỘNG 

ĐỒNG GẮN 

BÓ 

Bài 1: Tiếng rao đêm  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc: Đọc Tiếng rao đêm 

Tích hợp: KNS: ý thức trách nhiệm 

của công dân đối với cộng đồng. 

 

Luyện từ và câu: Luyện tập về kết từ   

Viết: Bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp theo)   

Bài 2: Một ngày ở Đê Ba  

Đọc: Một ngày ở Đê Ba 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

  

Nói và nghe: Trao đổi ý kiến với người thân 

Chung tay vì cộng đồng 

  

Viết: Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn 

kể chuyện sáng tạo (tiếp theo) 

  

15 Bài 3: Ca dao về lễ hội  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

GDĐP: Giới thiệu được một lễ hội đặc 

trưng ở địa phương. 

QCN: GD quyền dùng tiếng nói, chữ 

viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống 

văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân 

tộc mình. 

 

Đọc:  

– Đọc Ca dao về lễ hội 

– Đọc mở rộng:  

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 
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Chủ điểm Cộng đồng gắn bó 

Luyện từ và câu: Luyện tập về kết từ   

Viết: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 

2) 

  

Bài 4: Ngày xuân Phố Cáo  

Đọc: Bài 4: Ngày xuân Phố Cáo 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: KNS cần giữ gìn , bảo vệ 

cảnh đẹp khi tham quan 

 

Luyện từ và câu: Luyện tập về kết từ   

Viết: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 

3) 

  

16 

Bài 5: Những lá thư  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc: Đọc Những lá thư 

Tích hợp:  KNS Biết thăm hỏi những 

người thân, bạn bè... 

 

Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ và kết từ   

Viết: Đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt 

hình 

  

Bài 6: Ngôi nhà chung của buôn làng  

Đọc: Ngôi nhà chung của buôn làng 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: BV di sản văn hóa dân tộc...  

Nói và nghe: Giới thiệu về một hoạt động cộng 

đồng 

  

Viết: Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu nhân vật trong 

phim hoạt hình 

  

17 
Bài 7: Dáng hình ngọn gió  4 tiết/ 

35 x 4 

  

Đọc:    
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– Đọc Dáng hình ngọn gió 

– Đọc mở rộng:  

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Cộng đồng gắn bó 

= 140 phút 

Luyện từ và câu: Luyện tập sử dụng từ ngữ   

Viết: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo (Bài viết số 3)   

Bài 8: Từ những cánh đồng xanh  

Đọc: Từ những cánh đồng xanh 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: BVMT -KNS Biết yêu quý 

người nông dân. 

 

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Cộng đồng   

Viết: Viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim 

hoạt hình 

  

18 

ÔN 

TẬP CUỐI 

HỌC KÌ I 

Tiết 1: Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: 

Chiều thu quê hương 
 

 

 

 

7 tiết/ 

35 x 7 

= 245 phút 

 

  

Tiết 2: Ôn luyện về từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa   

Tiết 3: Ôn luyện về danh từ, động từ, tính từ, đại từ   

Tiết 4: Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn kể lại 

một câu chuyện có nhân vật là cây cối hoặc loài 

vật với những chi tiết sáng tạo 

  

Tiết 5: Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn kể lại 

một câu chuyện đã học trong chủ điểm “Cộng 

đồng gắn bó” bằng lời của một nhân vật trong 

truyện 

  

Tiết 6 và tiết 7:   
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Đánh giá cuối học kì I (2 tiết) 

Đọc 

Đọc hiểu văn bản Câu chuyện của chim sẻ 

Viết 

– Viết bài văn tả cảnh đẹp thiên nhiên nơi em ở vào 

một buổi trong ngày 

– Viết bài văn kể lại câu chuyện “Câu chuyện của 

chim sẻ” bằng lời của một nhân vật trong câu 

chuyện 

  

19 

Chủ 

điểm GIỮ 

MÃI 

MÀU 

XANH 

Bài 1: Điều kì diệu dưới những gốc anh đào 

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

Tích hợp: BVMT: Trồng và chăm sóc 

cây... 

 

Đọc: Đọc Điều kì diệu dưới những gốc anh đào 

QCN: GD ý thức trách nhiệm đối với 

môi trường sống, quyền được bảo vệ khỏi 

những tác động tiêu cực từ thiên tai, ô 

nhiễm môi trường. 

 

 

Luyện từ và câu: Câu đơn và câu ghép   

Viết: Bài văn tả người   

Bài 2: Giờ Trái Đất  

Đọc: Đọc Giờ Trái Đất 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: BVMT bảo tồn thiên 

nhiên... 

 

Nói và nghe: Thảo luận theo chủ đề Vì môi 

trường xanh 

  

Viết: Quan sát, tìm ý cho bài văn tả người   

20 Bài 3: Mùa xuân em đi trồng cây  4 tiết/   
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Đọc:  

– Đọc Mùa xuân em đi trồng cây 

– Đọc mở rộng:  

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Giữ mãi màu xanh 

35 x 4 

= 140 phút 

QCN: GD ý thức trách nhiệm đối với 

môi trường sống, quyền được bảo vệ khỏi 

những tác động tiêu cực từ thiên tai, ô 

nhiễm môi trường. 

 

 

Luyện từ và câu: Cách nối các vế trong câu ghép   

Viết: Lập dàn ý cho bài văn tả người   

Bài 4: Rừng xuân 

Đọc: Đọc Rừng xuân 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: BVMT rừng: trồng rừng và 

bảo vệ rừng... 

 

Luyện từ và câu: Luyện tập về cách nối các vế 

trong câu ghép 

  

Viết: Viết đoạn mở bài cho bài văn tả người   

21 

Bài 5: Bầy chim mùa xuân 

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

Tích hợp: BVMT bảo vệ chim chóc...  

Đọc: Đọc Bầy chim mùa xuân   

Luyện từ và câu: Luyện tập về cách nối các vế 

trong câu ghép 

  

Viết: Viết đoạn văn cho bài văn tả người   

Bài 6: Thiên đường của các loài động vật hoang 

dã  

Đọc: Đọc Thiên đường của các loài động vật 

hoang dã 

3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 
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Nói và nghe: Trao đổi ý kiến với người thân 

Trồng và chăm sóc cây cối, vật nuôi 

KNS cách trồng và chăm sóc cây cối, 

vật nuôi... 

Quyền được tham gia bảo vệ môi 

trường. 

 

Viết: Viết đoạn kết bài cho bài văn tả người   

22 

Bài 7: Lộc vừng mùa xuân 

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc:  

– Đọc Lộc vừng mùa xuân 

– Đọc mở rộng: 

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Giữ mãi màu xanh 

QCN: GD ý thức trách nhiệm đối với 

môi trường sống, quyền được bảo vệ khỏi 

những tác động tiêu cực từ thiên tai, ô 

nhiễm môi trường. 

 

 

Luyện từ và câu: Luyện tập về cách nối các vế 

trong câu ghép 

  

Viết: Viết bài văn tả người (Bài viết số 1)   

Bài 8: Dưới những tán xanh 

Đọc: Đọc Dưới những tán xanh 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

  

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Môi trường Tích hợp: BVMT  

Viết: Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn tả 

người 

  

23 

Chủ 

điểm 

ĐẤT 

Bài 1: Sự tích con Rồng cháu Tiên 4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc: Đọc Sự tích con Rồng cháu Tiên   

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu ghép   
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NƯỚC 

NGÀN 

NĂM 

Viết: Luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn tả 

người 

  

Bài 2: Những con mắt của biển  

Đọc: Đọc Những con mắt của biển 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: GDBĐ  

Nói và nghe: Giới thiệu về một nét đẹp truyền 

thống 

  

Viết: Trả bài văn tả người (Bài viết số 1)   

24 

Bài 3: Ngàn lời sử xanh 

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc:  

– Đọc Ngàn lời sử xanh 

– Đọc mở rộng: 

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Đất nước ngàn năm 

Tích hợp ANQP: Địa danh gắn với ý 

nghĩa của các sự kiện lịch sử 

 

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu đơn và câu 

ghép 

  

Viết: Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn tả 

người 

  

Bài 4: Vịnh Hạ Long  

Đọc: Đọc Vịnh Hạ Long 
3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: BVMT- GDĐP: Giới thiệu 

được một số cảnh đẹp địa phương. 

 

Luyện từ và câu: Biện pháp điệp từ, điệp ngữ   

Viết: Viết bài văn tả người (Bài viết số 2)   

25 Bài 5: Ông Trạng Nồi 4 tiết/   



19 

 

Đọc: Đọc Ông Trạng Nồi 35 x 4 

= 140 phút 

  

Luyện từ và câu: Luyện tập về biện pháp điệp từ, 

điệp ngữ 

  

Viết: Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc trước 

một sự việc 

  

Bài 6: Một bản hùng ca  

Đọc: Đọc Một bản hùng ca 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: ANQP giá trị, ý nghĩa của sự kiện 

lịch sử 

 

Nói và nghe: Giới thiệu về một di tích hoặc danh 

lam thắng cảnh 

Tích hợp: BVMT bảo vệ di tích, danh lam 

thắng cảnh... 

 

Viết: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm 

xúc trước một sự việc 

  

26 

Bài 7: Việt Nam  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc:  

– Đọc Việt Nam 

– Đọc mở rộng:  

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Đất nước ngàn năm 

Tích hợp: KNS tình yêu quê hương đất 

nước. 

 

Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang   

Viết: Trả bài văn tả người (Bài viết số 2)   

Bài 8: Tranh làng Hồ 

Đọc: Đọc Tranh làng Hồ 

3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp:  GDĐP: Biết được một số 

nghề thủ công tại địa phương. 

 

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Đất nước   
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Viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc 

trước một sự việc 

  

27 

ÔN TẬP  

GIỮA 

HỌC KÌ II 

Tiết 1: Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: 

Tháng Năm 

7 tiết/ 

35 x 7 

= 245 phút 

 

  

Tiết 2: Ôn luyện về câu đơn và câu ghép   

Tiết 3: Ôn luyện về điệp từ, điệp ngữ và dấu gạch 

ngang 

  

Tiết 4: Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn tả một 

thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu quý 

  

Tiết 5: Ôn luyện viết đoạn văn: Viết đoạn văn bày 

tỏ tình cảm, cảm xúc về một ngày hội được tổ 

chức ở trường em 

  

Tiết 6 và tiết 7: 

Đánh giá giữa học kì II 

Đọc 

Đọc hiểu văn bản Sự tích cây chuối 

Viết 

– Viết bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập 

đi 

– Viết bài văn tả một người làm việc ở trường mà 

em quý mến 

  

  

28 
Chủ điểm 

KHÚC CA 

Bài 1: Vì đại dương trong xanh 4 tiết/ 

35 x 4 

  

Đọc: Đọc Vì đại dương trong xanh Tích hợp: BVMT biển  
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HOÀ BÌNH Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu gạch ngang = 140 phút   

Viết: Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một 

câu chuyện 

  

Bài 2: Thành phố Vì hoà bình 

Đọc: Đọc Thành phố Vì hoà bình 
3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: ANQP biết được tầm quan 

trọng của thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế, 

chính trị của đất nước. 

 

Nói và nghe: Nói về cuộc sống thanh bình   

Viết: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm 

xúc về một câu chuyện 

  

29 

Bài 3: Bài ca Trái Đất  

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

GDKNS: Biết thể hiện tình đoàn kết, 

hữu nghị với các bạn ở trường, làng xóm, các 

dân tộc và thiếu nhi trên thế giới. 

 

Đọc:  

– Đọc Bài ca Trái Đất 

– Đọc mở rộng:  

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Khúc ca hoà bình 

Tích hợp: QPAN-KNS không phân 

biệt chủng tộc, màu da các nước trên thế giới 

và yêu chuộng hòa bình. 

 

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong đoạn văn 

bằng cách lặp từ ngữ 

  

Viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về 

một câu chuyện 

  

Bài 4: Miền đất xanh 

Đọc: Đọc Miền đất xanh 

3 tiết/ 

35 x 3 

Tích hợp: TTYN: biết ơn những 

người lính đã hi sinh vì dân tộc. 
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Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong đoạn văn 

bằng cách thay thế từ ngữ 

= 105 phút   

Viết: Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một 

bài thơ 

  

30 

Bài 5: Những con hạc giấy 

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc: Đọc Những con hạc giấy 

Tích hợp GDKNS: Biết ước mơ và hi 

vọng. Cố gắng thực hiện ước mơ. 

 

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong đoạn văn 

bằng cách dùng từ ngữ nối 

  

Viết: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm 

xúc về một bài thơ 

  

Bài 6: Lễ hội đèn lồng nổi  

Đọc: Đọc Lễ hội đèn lồng nổi 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

  

Nói và nghe: Thảo luận theo chủ đề Bạn bè mến 

thương 

  

Viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về 

một bài thơ 

  

31 

Bài 7: Theo chân Bác 

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc:  

– Đọc Theo chân Bác 

– Đọc mở rộng:  

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Khúc ca hoà bình 

Tích hợp: Đạo đức Bác Hồ.  
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Luyện từ và câu: Luyện tập về liên kết câu trong 

đoạn văn 

  

Viết: Đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một 

cuốn sách đã đọc 

  

Bài 8: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai  

Đọc: Đọc Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

Tích hợp: ANQP Chống chế độ phân 

biệt chủng tộc. quyết tâm đấu tranh bảo vệ 

cuộc sống hòa bình. 

 

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Hoà bình 

Tích hợp: ANQP GD bảo vệ và yêu 

chuộng hòa bình 

 

Viết: Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu về nhân vật 

trong một cuốn sách đã đọc 

  

32 

Chủ điểm 

CHÂN 

TRỜI 

RỘNG MỞ 

Bài 1: Lời hứa 

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc: Đọc Lời hứa Tích hợp: KNS biết giữ lời hứa...  

Luyện từ và câu: Viết tên người, tên địa lí nước 

ngoài 

  

Viết: Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong 

một cuốn sách đã đọc 

  

Bài 2: Chiền chiện bay lên 

Đọc: Đọc Chiền chiện bay lên 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

  

Nói và nghe: Giới thiệu một địa điểm vui chơi   

Viết: Đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối 

một hiện tượng, sự việc 

  

33 
Bài 3: Thơ viết cho ngày mai  4 tiết/ 

35 x 4 

  

Đọc:  Tích hợp:  GDKNS: Biết ước mơ và  
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– Đọc Thơ viết cho ngày mai 

– Đọc mở rộng:  

Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách 

Chủ điểm Chân trời rộng mở 

= 140 phút cố gắng thực hiện ước mơ. 

Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên 

địa lí nước ngoài 

  

Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc 

phản đối một hiện tượng, sự việc 

  

Bài 4: Bài ca về mặt trời  

Đọc: Đọc Bài ca về mặt trời 3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

  

Luyện từ và câu: Luyện tập sử dụng từ ngữ   

Viết: Viết đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản 

đối một hiện tượng, sự việc (Bài viết số 1) 

  

34 

Bài 5: Bên ngoài Trái Đất 

4 tiết/ 

35 x 4 

= 140 phút 

  

Đọc: Đọc Bên ngoài Trái Đất   

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Khám phá   

Viết: Luyện tập tìm ý cho đoạn văn nêu lí do tán 

thành hoặc phản đối một hiện tượng, sự việc 

  

Bài 6: Vào hạ 

Đọc: Đọc Vào hạ 

3 tiết/ 

35 x 3 

= 105 phút 

  

Nói và nghe: Chia sẻ theo chủ đề Điều em muốn 

nói 
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Viết: Viết đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản 

đối một hiện tượng, sự việc (Bài viết số 2) 

  

35 

ÔN TẬP 

CUỐI  

NĂM HỌC 

Tiết 1: Ôn luyện đọc thành tiếng và trả lời câu 

hỏi: Tạm biệt lớp Năm 

7 tiết/ 

35 x 7 

= 245 phút 

 

  

Tiết 2: Ôn luyện về từ vựng và điệp từ, điệp ngữ   

Tiết 3: Ôn luyện về câu đơn và câu ghép, cách 

liên kết các câu trong đoạn văn và cách nối các vế 

trong  

câu ghép 

  

Tiết 4: Ôn luyện viết bài văn: Viết bài văn tả một 

người làm việc ở trường mà em quý mến 

  

Tiết 5: Ôn luyện viết đoạn văn: Viết đoạn văn bày 

tỏ tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện mà em đã 

học trong năm học lớp Năm 

  

Tiết 6 và tiết 7: 

Đánh giá cuối học kì II 

Đọc 

Đọc hiểu văn bản Vật kỉ niệm của những người 

bạn 

Viết 

– Viết đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc phản đối 

một hiện tượng, sự việc thường gặp ở học sinh 

– Viết bài văn tả một người bạn đã gắn bó với em 

trong những năm học ở trường tiểu học 
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2. Môn học, hoạt động giáo dục môn Toán 

Thời lượng mỗi tiết 35 phút 

Số tiết: 5 tiết /1 tuần x 35 tuần = 175 tiết 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

(Những điều 

chỉnh về nội dung, 

thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu 

tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ 

sung tích hợp liên 

môn; thời gian và 

hình thức tổ chức…) 

theo CV 2345 ngày 

7/6/2021 

 

 

 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

1 

 

 

 

 

 

Ôn tập 

và bổ 

sung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 1. Ôn tập số tự nhiên và các phép tính ( Tiết 1) 

5 tiết/ 

35 x5 

= 175 

phút 

  

  

Bài 1. Ôn tập số tự nhiên và các phép tính ( Tiết 2)   

Bài 2. Ôn tập phân số   

Bài 3. Ôn tập và bổ sung các phép tính với phân số ( Tiết 1)   

Bài 3. Ôn tập và bổ sung các phép tính với phân số ( Tiết 2)   

2 

Bài 4. Phân số thập phân ( Tiết 1) 
5 tiết/ 

35 x 

5 = 

175 

phút 

  

Bài 4. Phân số thập phân ( Tiết 2)   

Bài 5. Tỉ số ( Tiết 1)   

Bài 5. Tỉ số ( Tiết 2)   

Bài 6. Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực 

hiện( Tiết 1) 

  

3 

Bài 6. Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực 

hiện( Tiết 2) 
5 tiết/ 

35 x 

5 

= 

  

Bài 7. Em làm được những gì? ( Tiết 1)   

Bài 7. Em làm được những gì? ( Tiết 2)   
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Bài 8. Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị ( Tiết 1) 175 

phút 

  

Bài 8. Ôn tập và bổ sung bài toán liên quan đến rút về đơn vị ( Tiết 2)   

Bài 9. Bài toán giải bằng bốn bước tính.( Tiết 1) 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

Bài 9. Bài toán giải bằng bốn bước tính ( Tiết 2)   

Bài 10. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.( Tiết 1)   

Bài 10. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó..( Tiết 2)   

Bài 11. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó ( Tiết 1) 
  

5 

Bài 11. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó ( Tiết 2) 
5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

  

Bài 12. Em làm được những gì? ( Tiết 1)   

Bài 12. Em làm được những gì? ( Tiết 2)   

Bài 13. Héc-ta   

Bài 14. Ki-lô-mét vuông   

6 

Bài 15. Tỉ lệ bản đồ ( Tiết 1) 

5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

  

Bài 15. Tỉ lệ bản đồ ( Tiết 2)   

Bài 16. Em làm được những gì? ( Tiết 1)   

Bài 16. Em làm được những gì? ( Tiết 2) 

GD địa phương: 

bảo vệ nền văn hóa 

dân tộc. 

 

Bài 17. Thực hành và trải nghiệm 
  

7 

Số 

thập 

phân 

 

 

 

 

 

Bài 18. Số thập phân ( Tiết 1) 5 tiết/ 

35 x 

5 

= 175 

phút 

  

Bài 18. Số thập phân ( Tiết 2)   

Bài 19. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân ( Tiết 1)   

Bài 19. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân ( Tiết 2)   

Bài 20. Số thập phân bằng nhau   

8 

Bài 21. So sánh hai số thập phân ( Tiết 1) 5 tiết/ 

35 x 

5 

= 

  

Bài 21. So sánh hai số thập phân ( Tiết 2)   

Bài 22. Làm tròn số thập phân ( Tiết 1)   

Bài 22. Làm tròn số thập phân ( Tiết 2)   
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Bài 23. Em làm được những gì?.( Tiết 1) 

Bài 23. Em làm được những gì?.( Tiết 2) 

175 

phút 

Dạy Stem:Dụng 

cụ học số thập phân 

 

9 

 

 

 

 

 

5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút  

  

Bài 24. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân   

Bài 25. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân   

Bài 26. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân   

Bài 27. Em làm được những gì? ( Tiết 1) 

GD bảo vệ môi 

trường nước 

 

10 

Bài 27. Em làm được những gì? ( Tiết 2) 
5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

  

Kiểm tra giữa học kì 1   

Bài 28. Cộng hai số thập phân ( Tiết 1)   

Bài 28. Cộng hai số thập phân ( Tiết 2)   

Bài 29. Trừ hai số thập phân...( Tiết 1)   

11 

Bài 29. Trừ hai số thập phân...( Tiết 2) 5 tiết/ 

35 x 

5 

= 175 

phút 

  

Bài 30. Em làm được những gì? ( Tiết 1)   

Bài 30. Em làm được những gì? ( Tiết 2)   

Bài 31. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên   

Bài 32. Nhân hai số thập phân..( Tiết 1)   

12 

Bài 32. Nhân hai số thập phân..( Tiết 2) 

5 tiết/ 

35 x 

5 

= 175 

phút 

  

Bài 33. Nhân một số thập phân với 10; 100; 1000; … 

            Nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 

  

Bài 34. Em làm được những gì?   

Bài 35. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên   

Bài 36. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một 

số thập phân 

  

13 

 

 

 

Bài 37: Chia một số thập phân cho 10; 100; 1 000;... 

              Chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;.... 
5 tiết/ 

35 x 

5 

= 175 

phút 

  

Bài 38. Em làm được những gì?   

Bài 39. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân ...........................   

Bài 40. Chia một số thập phân cho một số thập phân   
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Bài 41. Em làm được những gì? ( Tiết 1) 
  

14 

Bài 41. Em làm được những gì? ( Tiết 2) 5 tiết/ 

35 x 

5 

= 175 

phút 

  

Bài 42. Thực hành và trải nghiệm   

Hì

nh tam 

giác – 

Hình 

thang- 

Hình 

tròn. 

 

 

 

 

Bài 43. Hình tam giác   

Bài 44. Diện tích hình tam giác ( Tiết 1)   

Bài 44. Diện tích hình tam giác ( Tiết 2)   

15 

Bài 45. Hình thang 
5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

  

Bài 46. Diện tích hình thang ( Tiết 1)   

Bài 46. Diện tích hình thang ( Tiết 2)   

Bài 47. Đường tròn, hình tròn   

Bài 48. Chu vi hình tròn ( Tiết 1)   

16 

Bài 48. Chu vi hình tròn.( Tiết 2) 
5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

  

Bài 49. Diện tích hình tròn  ( Tiết 1)   

Bài 49. Diện tích hình tròn  ( Tiết 2)   

Bài 50. Em làm được những gì?   

Bài 51. Thực hành và trải nghiệm  ( Tiết 1) Dạy Stem  

17 

Bài 51. Thực hành và trải nghiệm ( Tiết 2) 5 tiết/ 

35 x 

5 

= 175 

phút 

  

 

 

Ôn 

tập học 

kì 1 

Bài 52. Ôn tập số thập phân   

Bài 53. Ôn tập các phép tính với số thập phân ( Tiết 1)   

Bài 53. Ôn tập các phép tính với số thập phân ( Tiết 2)   

Bài 53. Ôn tập các phép tính với số thập phân ( Tiết 3)   

18 

Bài 54. Ôn tập hình học và đo lường ( Tiết 1) 5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

 

 

  

Bài 54. Ôn tập hình học và đo lường ( Tiết 2)   

Bài 54. Ôn tập hình học và đo lường ( Tiết 3)   

Bài 55. Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất   

Kiểm tra học kì 1 .   

19 

Tỉ 

số phần 

trăm 

Bài 56. Tỉ số phần trăm 
5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

Bảo vệ môi 

trường biển 

 

Bài 57. Tính tỉ số phần trăm của hai số ( Tiết 1)   

Bài 57. Tính tỉ số phần trăm của hai số ( Tiết 2)   

Bài 58. Tìm giá trị phần trăm của một số ( Tiết 1)   



30 

 

Bài 58. Tìm giá trị phần trăm của một số ( Tiết 2) 
  

20 

Bài 59. Em làm được những gì? 
5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

  

Bài 60. Sử dụng máy tính cầm tay ( Tiết 1) Dạy Stem  

Bài 60. Sử dụng máy tính cầm tay ( Tiết 2)  

Bài 61. Viết các số liệu dưới dạng tỉ số phần trăm   

Bài 62. Biểu đồ hình quạt tròn ( Tiết 1)   

 

 

 

21 

Bài 62. Biểu đồ hình quạt tròn ( Tiết 2) 

5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

  

Bài 63. Em làm được những gì?   

Hì

nh hộp 

chữ 

nhật- 

Hình 

lập 

phương- 

Hình 

trụ 

Bài 64. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương ( Tiết 1) Dạy Stem  

Bài 64. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương ( Tiết 2)   

Bài 65: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp 

chữ nhật ( Tiết 1) 

  

22 

Bài 65: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp 

chữ nhật ( Tiết 2) 5 tiết/ 

35 x 

5 

= 175 

phút 

  

Bài 66: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập 

phương 

  

Bài 67. Hình trụ Dạy Stem  

Bài 68. Em làm được những gì?   

Bài 69. Thể tích của một hình ( Tiết 1)   

23 

Bài 69. Thể tích của một hình ( Tiết 2) 
5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

  

Bài 70. Xăng-ti-mét khối   

Bài 71. Đề-ti-mét khối ( Tiết 1)   

Bài 71. Đề-ti-mét khối ( Tiết 2)   

Bài 72. Mét khối   

24 

Bài 73. Thể tích hình hộp chữ nhật ( Tiết 1) 
5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

  

Bài 73. Thể tích hình hộp chữ nhật ( Tiết 2)   

Bài 74. Thể tích hình lập phương   

Bài 75. Em làm được những gì? ( Tiết 1)   

Bài 75. Em làm được những gì? ( Tiết 2)   

25 

Bài 76. Thực hành và trải nghiệm ( Tiết 1) 5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

Dạy Stem  

Bài 76. Thực hành và trải nghiệm ( Tiết 2)   

Số 

đo thời 

Bài 77. Các đơn vị đo thời gian ( Tiết 1)   

Bài 77. Các đơn vị đo thời gian ( Tiết 2)   
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gian- 

Vận tốc- 

Quãng 

đường- 

Thời 

gian 

Bài 78. Cộng số đo thời gian ( Tiết 1)   

26 

Bài 78. Cộng số đo thời gian ( Tiết 2) 5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

  

Bài 79. Trừ số đo thời gian   

Bài 80. Nhân số đo thời gian   

Bài 81. Chia số đo thời gian ( Tiết 1)   

Bài 81. Chia số đo thời gian ( Tiết 2)    

27 

Bài 82. Em làm được những gì? ( Tiết 1) 5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

 

  

Bài 82. Em làm được những gì? ( Tiết 2)   

Kiểm tra giữa học kì 2   

Bài 83. Vận tốc ( Tiết 1)   

Bài 83. Vận tốc ( Tiết 2)   

28 

Bài 84. Quãng đường ( Tiết 1) 5 tiết/ 

35 x 

5 

= 175 

phút 

  

Bài 84. Quãng đường ( Tiết 2)   

Bài 85. Thời gian ( Tiết 1)   

Bài 85. Thời gian ( Tiết 2)   

Bài 86. Em làm được những gì? ( Tiết 1)   

29 

Bài 86. Em làm được những gì? ( Tiết 2) 
5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút  

  

Ôn 

tập cuối 

năm 

Bài 87. Ôn tập số tự nhiên ( Tiết 1)   

Bài 87. Ôn tập số tự nhiên ( Tiết 2)   

Bài 88. Ôn tập phân số ( Tiết 1)   

Bài 88. Ôn tập phân số ( Tiết 2)   

30 

Bài 89. Ôn tập số thập phân ( Tiết 1) 
5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

  

Bài 89. Ôn tập số thập phân ( Tiết 2)   

Bài 90. Ôn tập phép cộng, phép trừ ( Tiết 1)   

Bài 90. Ôn tập phép cộng, phép trừ ( Tiết 2)   

Bài 91. Ôn tập phép cộng, phép trừ (tiếp theo)   

31 

Bài 92. Ôn tập phép nhân, phép chia ( Tiết 1) 5 tiết/ 

35 x 

5 

= 175 

phút 

  

Bài 92. Ôn tập phép nhân, phép chia ( Tiết 2)   

Bài 92. Ôn tập phép nhân, phép chia ( Tiết 3)   

Bài 93. Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo).( Tiết 1)   

Bài 93. Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo)..( Tiết 2)   

32 

 Bài 93. Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo)..( Tiết 3) 5 tiết/ 

35 x 

5 

  

Bài 94. Ôn tập hình phẳng và hình khối ( Tiết 1) GD kĩ năng sống  

Bài 94. Ôn tập hình phẳng và hình khối ( Tiết 2)   
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Bài 95. Ôn tập độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ, tiền Việt Nam ( Tiết 

1) 

= 175 

phút 

 

  

Bài 95. Ôn tập độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ, tiền Việt Nam ( Tiết 

2) 

GD bảo vệ môi 

trường rừng 
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Bài 96. Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích ( Tiết 1) 5 tiết/ 

35 x 

5 

= 175 

phút 

  

Bài 96. Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích ( Tiết 2)   

Bài 97. Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích (tiếp theo). ( Tiết 1)   

Bài 97. Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích (tiếp theo). ( Tiết 2)   

Bài 97. Ôn tập chu vi, diện tích, thể tích (tiếp theo). ( Tiết 3)   

34 

Bài 98. Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian 

 ( Tiết 1) 

5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

  

Bài 98. Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian  

( Tiết 2) 

  

Bài 98. Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian ( Tiếp theo) 

( Tiết 1) 

  

Bài 98. Ôn tập số đo thời gian, vận tốc, quãng đường, thời gian ( Tiếp theo) 

( Tiết 2) 

  

Bài 100. Ôn tập một số yếu tố xác suất   

35 

 Bài 101. Ôn tập một số yếu tố thống kê ( Tiết 1) 5 tiết/ 

35 x 5 

= 175 

phút 

 

  

Bài 101. Ôn tập một số yếu tố thống kê ( Tiết 2)   

Bài 102. Thực hành và trải nghiệm ( Tiết 1) Dạy Stem  

Bài 102. Thực hành và trải nghiệm ( Tiết 2)   

Kiểm tra cuối năm   
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3. Môn học, hoạt động giáo dục môn Khoa học 

Thời lượng mỗi tiết 35 phút 

Số tiết: 2 tiết /1 tuần x 35 tuần = 70 tiết 

 

Tuần

, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

(Những điều chỉnh về 

nội dung, thời lượng, thiết 

bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học 

tập, bổ sung tích hợp liên 

môn; thời gian và hình thức 

tổ chức…) theo CV 2345 

ngày 7/6/2021 

 

 

 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch 

nội dung 

Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

1 

Chủ đề 

1: 

CHẤT 

Bài 1: Thành phần và vai trò của đất  ( Tiết 1) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 1: Thành phần và vai trò của đất  ( Tiết 2) 
  

2 

Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất 

(tiết 1) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

- Quyền, nghĩa vụ bảo 

vệ môi trường.  

- Quyền được chăm 

sóc sức khỏe.  

- Bổn phận của trẻ em 

với cộng đồng, xã hội. 

 

 

Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất  

(tiết 2) 

 

3 

Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất 

(tiết 3) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

 

Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất 

(tiết 4) 

 

4 

Bài 3: Hỗn hợp và dung dịch ( tiết 1) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

Dạy Stem: Bài 1: Tách 

muối ra khỏi dung dịch 

 

Bài 3: Hỗn hợp và dung dịch ( tiết 2)   

5 

 

 

 

 

 

Bài 4: Sự biến đổi của chất ( Tiết 1) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Dạy Stem Bài 3: Biến 

đổi chất 

 

Bài 4: Sự biến đổi của chất  ( Tiết 2)   

6 Bài 4: Sự biến đổi của chất  ( Tiết 3) 2 tiết/   
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Chủ đề 

2: 

NĂNG 

LƯỢNG 

Bài 5: Ôn tập chủ đề Chất  

35 x 2 

= 70 phút 

  

7 

 

Bài 6: Năng lượng và vai trò của năng lượng 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 7: Mạch điện đơn giản (tiết 1) 

 

 

 

8 

Bài 7: Mạch điện đơn giản (tiết 2) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

Dạy Stem Bài 4: Mạch 

điện đơn giản. 

 

Bài 8: Vật dẫn điện và vật cách điện ( tiết 1)   

9 
Bài 8: Vật dẫn điện và vật cách điện ( tiết 2) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Ôn tập giữa kỳ I   

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9: Sử dụng năng lượng điện 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

- Quyền, nghĩa vụ bảo 

vệ môi trường.  

- Quyền được chăm 

sóc sức khỏe.  

- Bổn phận của trẻ em 

với gia đình.  

- Bổn phận của trẻ em 

với cộng đồng, xã hội. 

 

 

Bài 10: Năng lượng chất đốt (tiết 1) -Quyền, nghĩa vụ bảo 

vệ môi trường.  

- Quyền được chăm 

sóc sức khỏe.  

- Bổn phận của trẻ em 

với gia đình.  

- Bổn phận của trẻ em 

với cộng đồng, xã hội. 

 

11 

Bài 10: Năng lượng chất đốt (tiết 2) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

 

Bài 11: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy ( Tiết 1) 

Dạy Stem: Bài 5: Mô 

hình thuyền buồm 

 

12 

 

Bài 11: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy ( Tiết 2) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 11: Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy ( Tiết 3) 
  

13 
Bài 12: Ôn tập chủ đề Năng lượng 2 tiết/ 

35 x 2 

  

Bài 13: Sự sinh sản ở thực vật có hoa  ( tiết 1)   



35 

 

= 70 phút 

14 

    Chủ 

đề 3: 

THỰC 

VẬT VÀ 

ĐỘNG VẬT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 

4: 

VI 

KHUẨN 

    

 

 

 

 

 

 

Bài 13: Sự sinh sản ở thực vật có hoa  ( tiết 2) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

  

Bài 14: Sự lớn lên và phát triển của thực vật ( Tiết 1) 

Dạy Stem: Bài 7: 

Trồng cây không hạt 

 

15 

Bài 14: Sự lớn lên và phát triển của thực vật  ( Tiết 2) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 14: Sự lớn lên và phát triển của thực vật  ( Tiết 3) 
  

16 

 

Bài 15: Sự sinh sản của động vật  ( tiết 1) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 15: Sự sinh sản  của  động vật  ( tiết 2) 
  

17 

Bài 16: Sự lớn lên và phát triển của động vật (tiết 1) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

Bài học STEM : Bài 9. 

Vòng đời của động vật 

 

Bài 16: Sự lớn lên và phát triển của động vật (tiết 2)   

18 Bài 17: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

  

Ôn tập    

19 

Kiểm tra cuối kỳ I 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 18: Vi khuẩn quanh ta 

*GDQCN:Quyền

 được chăm sóc sức khỏe. 

Bổn phận của trẻ em 

với gia đình. 

 

20 

 Bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm (tiết 1) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

Dạy Stem Bài 10. Vi 

khuẩn có ích trong chế biến 

thực phẩm 

 

Bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm (tiết 2)   

21 Bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm (tiết 3) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 20: Một số bệnh ở người do vi khuẩn gây ra (tiết 1) 
-Quyền được chăm sóc 

sức khỏe.  

- Bổn phận của trẻ em 

với gia đình 

 

22 Bài 20: Một số bệnh  ở người do vi khuẩn gây ra (tiết 2) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

 

 

Bài 21: Ôn tập chủ đề Vi khuẩn   
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23 

 

 

 

 

 

  Chủ đề 5: 

CON 

NGƯỜI VÀ 

SỨC KHOẺ 

 

Bài 22:  Một số đặc điểm của nam và nữ (tiết 1) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 22:  Một số đặc điểm của nam và nữ (tiết 2)   

24 

 

Bài 23: Sự sinh sản ở người (tiết 1) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 23: Sự sinh sản ở người (tiết 2)   

25 
Bài 23: Sự sinh sản ở người (tiết 3) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 24: Các giai đoạn phát triển của con người (tiết 1) 

-Quyền sống và phát 

triển  

- Quyền được đảm bảo 

an sinh xã hội. 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 24: Các giai đoạn phát triển của con người (tiết 2) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

 

 

Bài 24: Các giai đoạn phát triển của con người (tiết 3)  

27 Ôn tập giữa kỳ II 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 25: Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì (tiết 1) -Quyền được chăm sóc 

sức khỏe, nuôi dưỡng để 

phát triển thể chất, trí tuệ.  

Bài học STEM : Bài 

15. Cẩm nang chăm sóc sức 

khoẻ tuổi dậy thì 

 

28 

 

Bài 25: Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì (tiết 2) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

 

Bài 25: Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì (tiết 3) 

 

29 
Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại  ( tiết 1) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

- Quyền được bảo vệ 

để không bị bạo lực, bỏ rơi, 

bỏ mặc.  

- Quyền được bảo vệ 

để không bị xâm hại tình 

dục. 

 

Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại  ( tiết 2) 
 

30 

 

 

 

 

Chủ đề 

6: 

SINH 

VẬT VÀ 

MÔI 

Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại  ( tiết 3) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

 

 

Bài 27: Ôn tập chủ đề Con người và Sức khỏe 
  

31 
Bài 28: Chức năng của môi trường ( tiết 1)  

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 28: Chức năng của môi trường ( tiết 2) 
  

32 

 

Bài 29: Tác động của con người đến môi trường( tiết 

1) 

2 tiết/ 

35 x 2 

- Quyền, nghĩa vụ bảo 

vệ môi trường.  

 



37 

 

 

 

 

  

TRƯỜNG Bài 29: Tác động của con người đến môi trường( tiết 

2) 

= 70 phút - Bổn phận của trẻ em 

với cộng đồng, xã hội. 

 

33 Bài 29: Tác động của con người đến môi trường( tiết 

3) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

 

Bài 29: Tác động của con người đến môi trường( tiết 

4) 

 

34 

 

Bài 30: Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường. 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

  

Ôn tập cuối kỳ II 
  

35 Ôn tập cuối kỳ II 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Kiểm tra cuối kỳ II   
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4. Môn học, hoạt động giáo dục môn Lịch sử và Địa lí 

Thời lượng mỗi tiết 35 phút 

Số tiết: 2 tiết /1 tuần x 35 tuần = 70 tiết 

 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

(Những điều chỉnh về 

nội dung, thời lượng, thiết 

bị dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học 

tập, bổ sung tích hợp liên 

môn; thời gian và hình thức 

tổ chức…) theo CV 2345 

ngày 7/6/2021 

 

 

 

Ghi 

chú Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết học/ 

thời 

lượng 

1 

Chủ đề 1: 

ĐẤT 

NƯỚC VÀ 

CON 

NGƯỜI 

VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 2: 

Bài 1. Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, 

Quốc huy, Quốc ca( Tiết 1) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

  

Bài 1. Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, 

Quốc huy, Quốc ca( Tiết 2) 

  

2 
Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam ( tiết 1) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam ( tiết 2) 
  

3 
Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam ( tiết 3) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam ( tiết 4) 
  

4 

Bài 3. Biển, đảo Việt Nam ( tiết 1) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

GD bảo vệ môi trường 

biển, đảo 

 

Bài 3. Biển, đảo Việt Nam( tiết 2)   

5 Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam ( Tiết 1) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

  

Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam ( Tiết 2) 
  

6 Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam ( Tiết 3) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc  ( tiết 1)   
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7 

 

NHỮNG 

QUỐC GIA 

ĐẦU TIÊN 

TRÊN 

LÃNH THỔ 

VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 3: 

XÂY DỰNG 

VÀ BẢO 

VỆ ĐẤT 

NƯỚC 

VIÊT NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc  ( tiết 2) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 5. Nước Văn Lang, Âu Lạc  ( tiết 3) 
  

8 
Bài 6. Vương quốc Phù Nam ( tiết 1) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 6. Vương quốc Phù Nam ( tiết 2)   

9 
Bài 7. Vương quốc Chăm-pa( tiết 1) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 7. Vương quốc Chăm-pa( tiết 2) 
  

10 
Ôn tập giữa HKI 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 8. Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (Tiết 

1) 

  

11 

Bài 8. Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc ( Tiết 

2) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 8. Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc ( 

Tiết 3) 

  

12 

 

Bài 9. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long ( tiết 

1) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 9. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long ( tiết 

2) 

  

13 Bài 10. Triều Trần và kháng chiến chống Mông – 

Nguyên ( tiết 1) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 10. Triều Trần và kháng chiến chống Mông – 

Nguyên ( tiết 2) 

  

14 

Bài 10. Triều Trần và kháng chiến chống Mông – 

Nguyên ( tiết 3) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

  

Bài 11. Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê ( Tiết 1)   

15 

Bài 11. Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê ( Tiết 2) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 11. Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê ( Tiết 3) 
  

16 

Bài 12. Triều Nguyễn ( tiết 1) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 12. Triều Nguyễn ( tiết 2)   
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17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 4: 

CÁC NƯỚC 

LÁNG 

GIỀNG  

 

 

 

 

 

Bài 12. Triều Nguyễn ( tiết 3) 

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

  

Bài 13. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ( Tiết 1)   

18 

Ôn tập  2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Kiểm tra cuối học kỳ I   

19 

 

Bài 13. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ( Tiết 2) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 13. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ( Tiết 3) 
  

20 Bài 14. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954( Tiết 1) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 14. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954( Tiết 2)   

21 

Bài 15. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975( Tiết 1) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

  

Bài 15. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975( Tiết 2)   

22 

Bài 16. Đất nước đổi mới ( Tiết 1) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 16. Đất nước đổi mới ( Tiết 2)   

23 

 

Bài 16. Đất nước đổi mới T3 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 17. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ( Tiết 

1) 

  

24 Bài 17. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ( Tiết 

2) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 18. Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào( Tiết 

1) 

  

25 

Bài 18. Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào( Tiết 

2) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

  

Bài 19. Vương quốc Cam-pu-chia (Tiết 1)   

26 

Bài 19. Vương quốc Cam-pu-chia (Tiết 2) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 20. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN) (Tiết 1) 

  

27 

 

Bài 20. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN) (Tiết 2) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Ôn tập giữa Kỳ II   



41 

 

 

 

 

 

  

28  

 

 

 

Chủ đề 5:  

TÌM HIỂU 

THẾ GIỚI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 6: 

CHUNG 

TAY XÂY 

DỰNG THẾ 

GIỚI  

 

Bài 21. Các châu lục và đại dương trên thế giới (Tiết 

1) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

 Bài 21. Các châu lục và đại dương trên  thế giới (Tiết 

2) 

  

29 

Bài 21. Các châu lục và đại dương trên  thế giới (Tiết 

3) 
2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

  

Bài 21. Các châu lục và đại dương trên  thế giới (Tiết 

4) 

  

30 

Bài 22. Dân số và các chủng tộc trên thế giới (Tiết 1) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 22. Dân số và các chủng tộc trên thế giới (Tiết 2)   

31 

 

Bài 23. Văn minh Ai Cập (Tiết 1) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 23. Văn minh Ai Cập (Tiết 2)   

32 Bài 24. Văn minh Hy Lạp (Tiết 1) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 24. Văn minh Hy Lạp (Tiết 2)   

33 

Bài 25. Xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp (Tiết 1) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

  

Bài 25. Xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp (Tiết 2)   

34 

Bài 26. Xây dựng thế giới hoà bình (Tiết 1) 2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Bài 26. Xây dựng thế giới hoà bình (Tiết 2)   

35 

 

Ôn tập  

2 tiết/ 

35 x 2 

= 70 phút 

  

Kiểm tra cuối học kỳ II   
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5. Môn học, hoạt động giáo dục môn Hoạt động trải nghiệm 

Thời lượng mỗi tiết 35 phút 

Số tiết: 3 tiết /1 tuần x 35 tuần = 105 tiết 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, 

bổ sung (nếu có) 

(Những điều chỉnh về 

nội dung, thời lượng, thiết bị 

dạy học và học liệu tham 

khảo; xây dựng chủ đề học 

tập, bổ sung tích hợp liên 

môn; thời gian và hình thức 

tổ chức…) theo CV 2345 

ngày 7/6/2021 

Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 

  

1 
Chủ đề 1: 

Khám phá sự thay 

đổi của bản thân 

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng năm học mới 1 tiết/35 phút 

Chủ đề:  Giáo dục tình 

cảm, trách nhiệm và hành 

động tốt cho các cháu thiếu 

nhi.( Giáo dục HS thực hiện 5 

điều Bác Hồ dạy) 

 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận diện sự 

thay đổi của bản thân 

1 tiết/35 phút 
-GD liên hệ: Quyền bất 

khả xâm phạm về đời sống 

riêng tư, bí mật cá nhân và bí 

mật gia đình. 

 

Sinh hoạt lớp: Thể hiện một số thói quen và 

sở thích của em 

1 tiết/35 phút 
- Quyền được học hành, 

giáo dục, phát triển tài năng.  

- Quyền được bảo đảm 

an toàn về tính mạng, sức 

khỏe, thân thể . 

-Quyền được học hành, 

giáo dục, phát triển tài năng. 

 

2 Sinh hoạt dưới cờ: Tài năng của chúng em 1 tiết/35 phút   
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Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Khả năng của 

em 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Lập kế hoạch rèn luyện để tạo nên 

sự thay đổi tích cực cho bản thân 

1 tiết/35 phút   

3 

Sinh hoạt dưới cờ: Trung thu của em 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Kiểm soát cảm 

xúc của bản thân 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Tham gia chương trình “Ngày 

hội Trăng Rằm” 

1 tiết/35 phút   

4 

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia giao thông an toàn 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Rèn luyện 

cách kiểm soát cảm xúc của bản thân 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Khám phá sự thay đổi của bản 

thân  khi  tham  gia  các  hoạt động của Đội Thiếu 

niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

1 tiết/35 phút   

5 

Chủ đề 2: Thể 

hiện trách nhiệm với 

gia đình 

Sinh hoạt dưới cờ: Lòng biết ơn 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thể hiện lòng 

biết ơn đối với các thành viên trong gia đình 

1tiết/35 

phút 

-Quyền được đoàn tụ, 

liên hệ và tiếp xúc với cha 

mẹ.  

-Quyền được tiếp cận 

thông tin thích hợp 

 

Sinh hoạt lớp: Rèn luyện thái độ, lời nói, việc 

làm để thể hiện lòng biết ơn. 

1 tiết/35 

phút 

  

6 

Sinh hoạt dưới cờ: Trách nhiệm của em trong 

gia đình 

1 tiết/35 

phút 

  

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thực hiện 

trách nhiệm với các thành viên trong gia đình 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Kết quả thực hiện trách nhiệm 

của em trong gia đình 

1 tiết/35 phút   

7 

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày Phụ nữ 

Việt Nam 20–10 

1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tạo bầu không 

khí vui vẻ, đầm ấm trong gia đình 

1 tiết/35 phút   
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Sinh hoạt lớp: Tiểu phẩm “Tạo bầu không khí 

vui vẻ, đầm ấm trong gia đình” 

1 tiết/35 phút   

8 

 

 

 

Chủ đề 3: Giữ 

gìn tình bạn, tình 

thầy trò 

Sinh hoạt dưới cờ: Hội vui học tập 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nuôi dưỡng, 

giữ gìn tình bạn 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Nhóm bạn cùng tiến 1 tiết/35 phút   

9 

Sinh hoạt dưới cờ: Những người bạn của tôi 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giải quyết một 

số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với bạn bè 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Báo cáo quá trình thực hiện kế 

hoạch “Nhóm bạn cùng tiến” 

1 tiết/35 phút   

10 

Sinh hoạt dưới cờ: Tiếp nối truyền thống Tôn 

sư trọng đạo 

1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nuôi  dưỡng,  

giữ  gìn  tình  thầy trò 

1 tiết/35 phút -Quyền tự do bày tỏ ý 

kiến (không trái pháp luật)  

– Quyền tự do kết giao, 

hội họp tụ tập một cách hòa 

bình.  

– Quyền và nghĩa vụ 

tham gia các hoạt động văn 

hóa (do nhà trường tổ chức) 

 

Sinh hoạt lớp: Tổ chức tri ân thầy cô giáo 1 tiết/35 phút   

11 

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết tháng thực hiện 

phong trào “Hội vui học tập” 

1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giải quyết một 

số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ với thầy cô 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Truyền thống trường em 1 tiết/35 phút   

12 

Chủ đề 4: Tham 

gia các hoạt động xã 

hội 

Sinh hoạt dưới cờ: Hành vi văn hoá trong lễ hội 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tham gia lễ hội 

truyền thống ở địa phương 

1 tiết/35 phút -Quyền tự do bày tỏ ý 

kiến (không trái pháp luật)  

– Quyền tự do kết giao, 

hội họp tụ tập một cách hòa 

bình. 
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Sinh hoạt lớp: Thực hiện một số nội dung đã 

chuẩn bị để tham gia lễ hội truyền thống ở địa 

phương 

1 tiết/35 phút   

13 

Sinh hoạt dưới cờ: Ứng xử thân thiện trong 

cộng đồng 

1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xây dựng 

quan hệ thân thiện với những người sống xung 

quanh 

1tiết/35 phút 
  

Sinh hoạt lớp: Toạ đàm về xây dựng quan hệ thân 

thiện với những người sống xung quanh 

1 tiết/35 phút   

14 

Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động vì cộng đồng 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tham gia các 

hoạt động xã hội vì cộng đồng 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Thực hiện hoạt động xã hội, hoạt 

động lao động công ích ở địa phương 

1 tiết/35 phút   

15 

Sinh hoạt dưới cờ: Chào   mừng  ngày  Quân 

đội Nhân dân Việt Nam. 

1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đánh giá sự 

đóng góp và tiến bộ của các thành viên khi tham 

gia hoạt động xã hội, hoạt động lao động công 

ích 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Tổng  kết  hoạt  động  xã  hội, 

hoạt động lao động công ích 

1 tiết/35 phút   

6 

Chủ đề 5: Tập 

kinh doanh 

và quản lí chi 

tiêu 

Sinh hoạt dưới cờ: Kinh doanh ở lứa tuổi của em 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Kinh nghiệm 

về các hoạt động liên quan đến kinh doanh 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Hoạt động Kế hoạch nhỏ của 

lớp em 

1 tiết/35 phút   

7 

Sinh hoạt dưới cờ: Phát  động Hội chợ  Xuân và 

làm Kế hoạch nhỏ 

1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Kế hoạch kinh 

doanh tại Hội chợ Xuân 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Báo cáo việc chuẩn bị  kinh 

doanh tại Hội chợ Xuân 

1 tiết/35 phút   
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8 

Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội kinh doanh 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tổng kết hoạt 

động kinh doanh 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Chuẩn bị quà Tết tặng bạn 1 tiết/35 phút   

    9 

Sinh hoạt dưới cờ: Tết yêu thương 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ghi chép chi 

tiêu trong gia đình 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Bài học khi tập kinh doanh và 

quản lí chi tiêu 

1 tiết/35 phút   

10 

Chủ đề 6: 

Phòng chống và ứng 

phó với hoả hoạn 

Sinh hoạt dưới cờ: Hỏi – đáp về nguyên nhân 

gây hoả hoạn 

1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhận biết 

nguyên nhân gây hoả hoạn 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Cảnh  báo  hậu  quả  của  hoả 

hoạn 

1 tiết/35 phút   

21 

Sinh hoạt dưới cờ: Toạ đàm“ Phòng  chống  

hoả hoạn” 

1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cách phóng 

chống hoả hoạn 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Tiểu phẩm “Phòng chống hoả 

hoạn tại nhà” 

1 tiết/35 phút   

22 

 

 

 

Sinh hoạt dưới cờ: Kĩ năng thoát hiểm khi gặp 

hoả hoạn 

1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thoát hiểm khi 

gặp hoả hoạn 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Tập luyện kĩ năng thoát hiểm 

khi gặp hoả hoạn 

1 tiết/35 phút   

23 

Sinh hoạt dưới cờ: Phòng chống hoả hoạn    

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ứng phó với 

hoả hoạn 

   

Sinh hoạt lớp: Tuyên truyền phòng chống hoả 

hoạn 

   

24  Sinh hoạt dưới cờ: Siêng năng làm việc 1 tiết/35 phút   
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Chủ đề 7: Tự 

chủ và thích ứng với 

môi trường học tập 

mới 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tìm  hiểu 

môi trường học tập mới 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Giới  thiệu  ngôi  trường  trung 

học cơ sở mà em mơ ước 

1 tiết/35 phút   

25 

Sinh hoạt dưới cờ: Tự chủ trong cuộc sống 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự chủ khi 

giao tiếp trên mạng 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Tự chủ xử lí vấn đề khi giao 

tiếp trên mạng 

1 tiết/35 phút   

26 

Sinh hoạt dưới cờ: Hái hoa dân chủ 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đảm bảo an 

toàn khi giao tiếp trên mạng 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Thiết kế bảng ghi nhớ  “An toàn 

giao tiếp trên mạng” 

1 tiết/35 phút   

27 

Chủ đề 8: 

Bảo tồn cảnh 

quan thiên nhiên 

và môi trường 

Sinh hoạt dưới cờ: Triển lãm sách hay 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự hào về 

cảnh quan thiên nhiên của địa phương và đất 

nước 

1 tiết/35 phút – Quyền và nghĩa vụ 

bảo vệ môi trường, tài nguyên 

thiên nhiên. 

 

 

Sinh hoạt lớp: Thi đố về địa danh Việt Nam 
1 tiết/35 phút -Quyền tự do bày tỏ ý 

kiến (không trái pháp luật).  

 

28 

Sinh hoạt dưới cờ: Tự hào về cảnh đẹp quê 

hương 

1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bảo tồn cảnh 

quan thiên nhiên 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Tham gia hoạt động làm sạch 

cảnh quan thiên nhiên ở địa phương 

1 tiết/35 phút   

29 

Sinh hoạt dưới cờ: Văn  nghệ  hưởng  ứng  bảo 

vệ môi trường và cảnh quan 

1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tìm hiểu thực 

trạng môi trường nơi em sinh sống 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Báo cáo kết quả khảo sát thực 

trạng môi trường nơi em sinh sống 

1 tiết/35 phút   
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30 

Sinh hoạt dưới cờ: Giữ gìn môi trường, cảnh 

quan nơi em sinh sống 

1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tham gia lao 

động công ích, giữ vệ sinh môi trường khu dân 

cư 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Tổng kết hoạt động lao động 

công  ích,  giữ  vệ  sinh  môi trường khu dân 

cư 

1 tiết/35 phút   

31 

Chủ đề 9: Ước 

mơ nghề nghiệp của 

em 

Sinh hoạt dưới cờ: Nghề mơ ước của em 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ước mơ nghề 

nghiệp của em 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Tìm hiểu thông tin về nghề em 

mơ ước 

1 tiết/35 phút – Quyền được tiếp cận 

thông tin thích hợp. 

 

32 

Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ về chủ đề nghề 

ngiệp 

1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giới thiệu 

thông tin về nghề em mơ ước 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Biểu diễn hoạt cảnh “Nghề em 

mơ ước” 

1 tiết/35 phút   

33 

Sinh hoạt dưới cờ: An toàn nghề nghiệp 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn nghề 

nghiệp của nghề em mơ ước 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Rèn luyện một số đức tính liên 

quan đến an toàn nghề nghiệp của nghề em mơ 

ước 

1 tiết/35 phút   

34 

Sinh hoạt dưới cờ: Thế giới nghề nghiệp 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Làm sản phẩm 

thể hiện nghề em mơ ước 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Triển lãm sản phẩm thể hiện 

nghề em mơ ước 

1 tiết/35 phút   

35 TỔNG KẾT 

Sinh hoạt dưới cờ: Lễ tri ân và Lễ ra trường 1 tiết/35 phút   

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Báo cáo kết quả 

rèn luyện 

1 tiết/35 phút   

Sinh hoạt lớp: Lưu bút tuổi thơ 1 tiết/35 phút   
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6. Môn học, hoạt động giáo dục (môn 6): Đạo đức 

Thời lượng mỗi tiết 35 phút 

Số tiết: 1 tiết /1 tuần x 35 tuần = 35 tiết 

 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung (nếu có) 

(Những điều chỉnh 

về nội dung, thời lượng, 

thiết bị dạy học và học 

liệu tham khảo; xây dựng 

chủ đề học tập, bổ sung 

tích hợp liên môn; thời 

gian và hình thức tổ 

chức…) t 

 

Ghi chú 

Chủ 

đề/ 

Mạch 

nội dung 

Tên bài học 
Tiết học/ 

thời lượng 

  

1  

 

Biết ơn 

những người 

có công với 

quê hương, 

đất nước 

Bài 1. Người có công với quê hương, 

đất nước (tiết 1) 2 tiết/ 35 x 2 

= 70 phút 

Tìm hiểu khái nhiện danh 

nhân; một số danh nhân 

tiệu biểu của vùng đất TP 

HCM. 

 

2 
Bài 1. Người có công với quê hương, 

đất nước (tiết 2) 
  

3 
Bài 2. Em biết ơn người có công với 

quê hương, đất nước (tiết 1) 

3 tiết/ 35 x 3 

= 105 phút 

Tìm hiểu và giới thiệu về 

danh nhân tiêu biểu của 

TP HCM 

 



50 

 

4 
Bài 2. Em biết ơn người có công với 

quê hương, đất nước (tiết 2) 

Tìm hiểu và giới thiệu về 

danh nhân tiêu biểu của 

TP HCM 

 

5 
Bài 2. Em biết ơn người có công với 

quê hương, đất nước (tiết 3) 

Giới thiệu được 2 danh 

nhân tiêu biểu của TP 

HCM 

 

6 
Tôn 

trọng sự 

khác biệt 

của người 

khác 

Bài 3. Em tôn trọng sự khác biệt của 

người khác (tiết 1) 

3 tiết/ 35 x 3 

= 105 phút 

Quyền được giữ gìn bản 

sắc dân tộc.  

Quyền được bảo vệ khỏi sự 

phân biệt đối xử.  

Nguyên tắc quyền con 

người.  

Bổn phận đối với cộng 

đồng, xã hội. 

 

7 
Bài 3. Em tôn trọng sự khác biệt của 

người khác (tiết 2) 

 

8 
Bài 3. Em tôn trọng sự khác biệt 

của người khác (tiết 3) 

 

9 

Vượt 

qua khó 

khăn 

Bài 4. Em nhận biết khó khăn trong 

học tập và cuộc sống (tiết 1) 2 tiết/ 35 x 2 

= 70 phút 

Quyền được hỗ trợ giúp 

đỡ. Bổn phận đối với bản 

thân. 

 

10 
Bài 4. Em nhận biết khó khăn trong 

học tập và cuộc sống (tiết 2) 

 

11 
Bài 5. Em vượt qua khó khăn trong 

học tập và cuộc sống (tiết 1) 

3 tiết/ 35 x 3 

= 105 phút 

 

12 
Bài 5. Em vượt qua khó khăn trong 

học tập và cuộc sống (tiết 2) 

 

13 
Bài 5. Em vượt qua khó khăn trong 

học tập và cuộc sống (tiết 3) 

 

14 
Bảo vệ 

cái đúng, cái 

tốt 

Bài 6. Em bảo vệ cái đúng, cái tốt 

(tiết 1) 3 tiết/ 35 x 3 

= 105 phút 

Quyền tự do biểu đạt. 

Quyền được tôn trọng và 

lắng nghe ý kiến. Quyền 

được bảo vệ chống lại sự 

can thiệp vào đời tư.  

 

15 
Bài 6. Em bảo vệ cái đúng, cái tốt 

(tiết 2) 
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16 
Bài 6. Em bảo vệ cái đúng, cái tốt 

(tiết 3) 

Bổn phận đối với cộng 

đồng, xã hội. 

 

17  Ôn tập tổng hợp học kì I 1 tiết/35 phút 
  

18 

Bảo vệ 

môi trường 

sống 

Bài 7. Môi trường sống quanh em 

(tiết 1) 2 tiết/ 35 x 2 

= 70 phút 

Quyền sống và phát triển. 

Quyền được sống trong 

môi trường trong lành.  

Bổn phận đối với cộng 

đồng, xã hội. 

 

19 
Bài 7. Môi trường sống quanh em 

(tiết 2) 

 

20 Bài 8. Em bảo vệ môi trường (tiết 1) 2 tiết/ 35 x 2 

= 70 phút 

 

21 Bài 8. Em bảo vệ môi trường (tiết 2) 
 

22 
Lập kế 

hoạch cá 

nhân 

Bài 9. Em lập kế hoạch cá nhân (tiết 1) 

3 tiết/ 35 x 3 

= 105 phút 

  

23 Bài 9. Em lập kế hoạch cá nhân (tiết 2) 
  

24 Bài 9. Em lập kế hoạch cá nhân (tiết 3) 
  

25  
Bài 10. Em nhận diện biểu hiện xâm 

hại (tiết 1) 

3 tiết/ 35 x 3 

= 105 phút 

  

26  
Bài 10. Em nhận diện biểu hiện 

xâm hại (tiết 2) 

  

27 

 

Phòng, 

tránh xâm 

hại 

Bài 10. Em nhận diện biểu hiện xâm 

hại (tiết 3) 

  

28 
Bài 11. Em chủ động phòng, tránh 

xâm hại (tiết 1) 3 tiết/ 35 x 3 

= 105 phút 

Quyền được bảo vệ không 

bị bạo lực về thể chất, tinh 

thần.  

Quyền được bảo vệ khỏi 

sự bóc lột lao động. 

 

29 
Bài 11. Em chủ động phòng, tránh 

xâm hại (tiết 2) 

 



52 

 

 

  

30 
Bài 11. Em chủ động phòng, tránh 

xâm hại (tiết 3) 

Quyền được bảo vệ không 

bị bỏ rơi, mua bán, bắt 

cóc. Quyền được tôn trọng 

và lắng nghe ý kiến. 

Quyền được bảo vệ chống 

lại bạo lực, lạm dụng và 

sao nhãng đối với trẻ em.  

Bổn phận đối với bản 

thân. 

 

31 

Sử 

dụng tiền 

hợp lí 

Bài 12. Em sử dụng tiền hợp lí (tiết 1) 

3 tiết/ 35 x 3 

= 105 phút 

Quyền về tài sản. Bổn 

phận đối với gia đình.  

Bổn phận đối với bản 

thân. 

 

32 Bài 12. Em sử dụng tiền hợp lí (tiết 2) 
 

33 
Bài 12. Em sử dụng tiền hợp lí (tiết 

3) 

 

34  Ôn tập tổng hợp học kì II (tiết 1) 2 tiết/ 35 x 2 

= 70 phút 

  

35  Ôn tập tổng hợp học kì II (tiết 2) 
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7. Môn học, hoạt động giáo dục Công nghệ lớp 5 

Thời lượng mỗi tiết 35 phút 

Số tiết: 1 tiết /1 tuần x 35 tuần = 35 tiết 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ 

sung  

 

Ghi 

chú 

 

Chủ đề/ 

mạch nội 

dung 

Tên bài học 
Tiết 

học 

Thời 

lượng 
  

1 

 

 

 

Phần 1: 

Công nghệ 

và đời sống 

(20 tiết) 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 1: Công nghệ trong đời sống - tiết 1 
1 1   

2 Bài 1: Công nghệ trong đời sống - tiết 2 2 1   

3 Bài 2: Nhà sáng chế - tiết 1 3 1   

4 Bài 2: Nhà sáng chế - tiết 2 4 1   

5 Bài 2: Nhà sáng chế - tiết 3 5 1   

6 Bài 3: Tìm hiểu thiết kế - tiết 1 6 1   

7 Bài 3: Tìm hiểu thiết kế - tiết 2 7 1   

8 Bài 3: Tìm hiểu thiết kế - tiết 3 8 1   

9 
Bài 4: Thực hành thiết kế nhà đồ chơi - 

tiết 1 
9 1   

10 
Bài 4: Thực hành thiết kế nhà đồ chơi - 

tiết 2 
10 1   

11 
Bài 4: Thực hành thiết kế nhà đồ chơi - 

tiết 3 
11 1   

12 Bài 5: Sử dụng điện thoại - tiết 1 12 1   

13 Bài 5: Sử dụng điện thoại - tiết 2 13 1   
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14 Bài 5: Sử dụng điện thoại - tiết 3 14 1   

15 Bài 5: Sử dụng điện thoại - tiết 4 15 1   

16 Bài 6: Sử dụng tủ lạnh - tiết 1 16 1   

17 

ÔN 

TẬP-KIỂM 

TRA HKI 

Ôn tập phần 1: Công nghệ và đời sống 17 1   

18 Kiểm tra cuối kì I 18 1   

19 
Phần 1: 

Công nghệ 

và đời sống 

 

Bài 6: Sử dụng tủ lạnh - tiết 2 19 1   

20 

Bài 6: Sử dụng tủ lạnh - tiết 3 

20 1   

21 

Phần 2: 

Thủ công kĩ 

thuật 

(15 tiết) 

 

 

 

 

 

Bài 7: Lắp ráp mô hình xe điện chạy 

bằng pin - tiết 1 
21 1   

22 
Bài 7: Lắp ráp mô hình xe điện chạy 

bằng pin - tiết 2 
22 1   

23 
Bài 7: Lắp ráp mô hình xe điện chạy 

bằng pin - tiết 3 
23 1 

Stem: Xe ô tô cánh quạt chạy 

bằng pin (tiết 1) 
 

24 
Bài 7: Lắp ráp mô hình xe điện chạy 

bằng pin - tiết 4 
24 1 

Stem: Xe ô tô cánh quạt chạy 

bằng pin (tiết 2) 
 

25 Bài 8: Mô hình máy phát điện gió - tiết 1 25 1   

26 Bài 8: Mô hình máy phát điện gió - tiết 2 26 1   

27 Bài 8: Mô hình máy phát điện gió - tiết 3 27 1 Stem: Máy phát điện gió (tiết 1)  

28 Bài 8: Mô hình máy phát điện gió - tiết 4 28 1 Stem: Máy phát điện gió (tiết 2)  

29 
Bài 9: Mô hình điện mặt trời - tiết 

1 
29 1   
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30 
Bài 9: Mô hình điện mặt trời - tiết 

2 
30 1   

31 
Bài 9: Mô hình điện mặt trời - tiết 

3 
31 1   

32 
Dự án: Em làm mô hình xe chạy 

bằng năng lượng mặt trời - tiết 1 
32 1   

33 
Dự án: Em làm mô hình xe chạy 

bằng năng lượng mặt trời - tiết 2 
33 1   

34 ÔN 

TẬP-KIỂM 

TRA HKII 

Ôn tập phần 2: Thủ công kĩ thuật 34 1   

35 Kiểm tra cuối năm 35 1   

 

 



 

 

 


